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TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC 

	TT
	          Họ  và  tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	Dương  Minh
	Anh
	19/09/1978
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Trà Đông – Bắc My – QNam
	0987368258
	

	2. 
	Trần  Văn
	Ái
	10/07/1965
	Quảng Nam
	TCHCV Thư
	UBND Xã Quế An – Quế Sơn – QNam 
	0976566108
	

	3. 
	Nguyễn  Văn
	Ẩn
	20/03/1979
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Ngọc – Tam Kỳ -  QNam
	0935580626
	

	4. 
	Phạm Thị
	Anh
	18/01/1979
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Quế Thọ – Hiệp Đức – QNam
	01699817303
	

	5. 
	Nguyễn  Thị  Kim
	Anh
	01/06/1986
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Đảng Ủy Xã Tam Vinh – Phú Ninh – Quảng Nam
	0935776701
	

	6. 
	Lê Tư
	Bình
	05/06/1978
	Đà Nẵng
	TCCNTT
	13 Trần Hưng Đạo – Tam Kỳ - Quảng Nam
	0935548789
	

	7. 
	Nguyễn Phú 
	Bình
	10/06/1985
	Quảng Nam
	TCXD
	226 Huỳnh thúc Kháng – Tam Kỳ - Quảng Nam
	0934741747
	

	8. 
	Nguyễn  Xuân
	Cảnh
	14/11/1978
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Bình Nam – Thăng Bình  – Quảng Nam
	0985390654
	

	9. 
	Ngô  Phú  
	Chiến
	05/10/1981
	Quảng Nam
	TCCSND
	Công An thành phố Hội An - QNam
	0986803323
	

	10. 
	Nguyễn  Thành
	Công
	24/12/1980
	Quảng Nam
	TCPCC Cháy
	Công An TP Hội An – Quảng Nam
	0905125459
	          

	11. 
	Nguyễn  Hùng
	Cường
	14/04/1982
	Quảng nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Phước – Phú Ninh – QNam
	01655410857
	          

	12. 
	Lê Văn
	Diên
	01/09/1970
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Thành – Phú Ninh – QNam 
	01699392110
	

	13. 
	Nguyễn  Tấn
	Diệu
	19/05/1984
	Quảng Nam
	TCK Toán
	Phòng PH 41 – Công An Quảng Nam
	0905408754 
	

	14. 
	Vũ  Thành
	Đồng
	10/02/1986
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tiên Phong – Tiên Phước – QNam
	01222429528
	

	15. 
	Đinh Thị Hoài
	Dung
	06/11/1984
	Quảng Nam
	TCK toán
	UBND Xã Quế Hiệp – Quế Sơn - QNam
	0977575668
	

	16. 
	Nguyễn Thị Thu
	Dung
	27/09/1985
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công An TP Tam Kỳ - QNam
	0905527985
	

	17. 
	Ng: Tuấn Thành
	Dung
	26/01/1980
	Quảng Nam
	TCCSKVực
	Phòng PC 81B Công an  Quảng Nam
	01677877535
	

	18. 
	Phan  Văn
	Dũng
	13/03/1985
	Quảng Nam
	TCQLHC
	Công An TP Tam Kỳ - QNam
	0982229095
	

	19. 
	Phạm  Đình
	Dũng
	19/09/1991
	Quảng Nam
	CN Kế toán
	Khối 2 – An Xuân – Tam Kỳ - Qnam
	01654254662
	

	20. 
	Trần  Đức
	Duy
	17/03/1985
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Phòng PC 65 – Công An Quảng nam       
	0902915000
	

	21. 
	Đoàn Ngọc 
	Đào
	01/09/1983
	Quảng Nam
	TCQLHC
	Công An TP Tam Kỳ - QNam (CSGT)
	0935333389
	

	22. 
	Trần  Văn
	Em
	18/05/1979
	Quảng Nam
	ĐHN ngữ
	LH tổ chức HN QNam – 86 Trần Quý Cáp – Tam Kỳ
	0983834047
	

	23. 
	NguyễnThị Quỳnh
	Giao
	01/01/1988
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tiên Hà – Tiên Phước – QNam
	0986424135
	

	24. 
	Nguyễn Thị Minh
	Hải
	06/06/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Quế Lưu – Hiệp Đức – QNam
	0902895521
	

	25. 
	Võ Đoàn Sông 
	Hàn
	04/08/1988
	Quảng Nam
	TC Nghề
	UBND Xã Tam Ngọc – Tam Kỳ - QNam
	0979117249
	         

	26. 
	Nguyễn Thị Thúy
	Hằng
	23/01/1988
	Đắc Lắc
	CĐB chí
	01 Châu Thượng Văn – Tam Kỳ - QNam
	0943344563
	

	27. 
	Trần  Thị  Thúy
	Hằng
	30/01/1981
	Quảng Nam
	CĐKTDSLĐ
	Trung tâm GTVL QNam –10 Ng Du – T. Kỳ
	0947401414
	

	28. 
	Nguyễn  thanh
	Hiền
	26/06/1990
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Phường An Phú – Tam Kỳ - QNam
	0987617050
	

	29. 
	Huỳnh Thị Ngọc
	Hiếu
	16/09/1985
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Đại Hiệp – Đại Lộc -  QNam
	01206110113
	          

	30. 
	Nguyễn Thị Minh
	Hiếu
	16/12/1983
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Hội Nông  Dân xã Bình sơn – Hiệp Đức. – QNam
	01654845774
	

	31. 
	Trần  Đình
	Hoàng
	01/02/1965
	Quảng Nam
	QLTTXH
	Công An xã Quế Cường – Quế Sơn – QNam
	0978855083
	

	32. 
	Nguyễn Thị Mai
	Hoàng
	26/06/1978
	Quảng Nam
	CĐCNTPhẩm
	Cửa hàng xăng dầu Quế Phú – Quế Sơn – QNam
	0902566081
	

	33. 
	Trần  Công
	Hoàng
	18/11/1980
	Quảng Nam
	CĐG thông
	Công an Phường Tân Thạnh – Tam Kỳ - QNam
	0983115484
	LT

	34. 
	Hồ  Văn
	Hồng
	01/05/1970
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Đại Quang – Đại Lộc – QNam
	0984497680
	

	35. 
	Nguyễn Thị Minh
	Hồng
	06/05/1984
	Quảng Nam
	CĐK toán
	Công an huyện Hiệp Đức – Tân An – HĐ
	0973170157
	

	36. 
	Đoàn Thị Như 
	Huệ
	20/01/1982
	Quảng Nam
	TC LLCTHC
	UBND Xã Bình Chánh – Thăng Bình – QNam
	0903346901
	

	37. 
	Mai  Trung 
	Hưng
	15/07/1981
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tiên Châu – Tiên Phước – QNam
	0984480047
	

	38. 
	Phan  Thị
	Hữu
	07/06/1983
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tiên Châu – Tiên Phước – Qnam
	`0974219783
	

	39. 
	Bùi  Quốc
	Huy
	23/06/1982
	Quảng Nam
	TCCSB Vệ
	Công An Phường An Mỹ - 114 Ng Thái Học – Tam Kỳ
	0905733366
	

	40. 
	Trần Thị Hoàng
	Huyên
	22/02/1989
	Quảng Nam
	TCQTD Lịch
	UBND Xã Bình Tú – Thăng Bình  – QNam
	0963217027
	

	41. 
	Phạm  Vặn
	Kha
	11/07/1980
	Quảng Nam
	TCKTT chính
	UBND Xã Hiệp Hòa – Hiệp Đức – QNam
	01658153702
	

	42. 
	Nguyễn  Đình
	Khánh
	01/01/1985
	Quảng Nam
	TCXD
	UBND Xã Bình Phục – Thăng Bình – QNam
	01666220150
	

	43. 
	Ngô  Anh
	Khoa
	01/07/1985
	Quảng Ngãi
	TCLLCTHC
	UBND Xã Bình Phước – Bình Sơn – Q Ngãi
	0982236483
	          

	44. 
	Đỗ thị Bảo
	Khuyên
	20/07/1983
	Quảng Nam
	CĐSP Văn
	 UBND Xã Tiên Thọ - Tiên Phước – QNam
	01643505109
	

	45. 
	Nguyễn  Thanh
	Liêm
	30/03/1985
	Quảng Nam
	TCQLĐĐai
	UBND Phường An Xuân – Tam Kỳ - QNam
	0935320303
	

	46. 
	Trần  Thanh
	Lĩnh
	01/11/1980
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã  Bình Phú – Thăng Bình - QNam
	0964511088
	

	47. 
	Dương Vũ
	Lộc
	16/08/1978
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Quế Thọ - Hiệp Đức – QNam
	0987463129
	

	48. 
	Thủy  Ngọc
	Long
	15/05/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Bình Phục – Thăng Bình – QNam
	0905668616
	

	49. 
	Phan  Thành
	Luân
	14/10/1986
	Quảng nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Phước – Phú Ninh – QNam
	0986500988
	          

	50. 
	Nguyễn Thị
	Lý
	20/05/1988
	Quảng Nam
	TCK toán
	UBND Xã Quế Hiệp – Quế Sơn - QNam
	0977669758
	

	51. 
	Nguyễn  Văn
	Mẫn
	10/11/1965
	Quảng Nam
	TCH Chính
	UBND Phường An Sơn – Tam Kỳ - QNam
	0903525610
	

	52. 
	Huỳnh  Ngọc
	Minh
	20/04/1982
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Đồn Công An Điện Nam – Điện Ngọc – Điện Ban
	0903545123
	

	53. 
	Võ thị Giang
	Na
	18/11/1988
	Quảng Nam
	TCQTKDoanh
	UBND Xã Phước Trà – Hiệp Đức – QNam
	0969342745
	

	54. 
	Lê  Đức
	Nam
	03/05/1986
	Quảng Nam
	TCQLĐĐai
	UBND Xã Bình  Đào – TB – QNam
	0905456956
	

	55. 
	Nguyễn Thành
	Năm
	15/07/1990
	Quảng Nam
	CĐĐTVthong
	UBND xã Bình Nam – TB – QNam
	0902180045
	

	56. 
	Trương Thị
	Nga
	04/02/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Bình Trị - Thăng Bình – QNam
	0979259027
	

	57. 
	Lê Thị Bích
	Nguyệt
	16/05/1987
	Quảng Nam
	TCK toán
	VP Đảng Ủy thị trấn Khâm Đức-Phước Sơn –QN
	0982462699
	

	58. 
	Huỳnh Thị Thu
	Nguyệt
	13/07/1985
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Bình Chánh – Thăng Bình  – QNam
	0974354469
	 

	59. 
	Trương Văn
	Nhanh
	16/10/1983
	Quảng Nam
	TCQLTTCS
	UBND xã Quế Ninh – Nông Sơn – QNam
	0972330372
	

	60. 
	Trần Thanh
	Phúc
	16/07/1988
	Quảng Nam
	TCTSAN
	Công an huyện Bắc Trà My – QNam  (Nghỉ ? )
	0973684682
	 Nghỉ      

	61. 
	Nguyễn  Tri
	Phương
	20/10/1983
	Quảng Nam
	TCNVHC
	Công an thành phố Hội An – Quảng Nam
	0905743747
	

	62. 
	Phan  Minh
	Quân
	23/01/1981
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Công an Huyện Bắc Trà My – QNam
	0915939952
	

	63. 
	Nguyễn  Lưu
	Quảng
	04/12/1983
	Quảng Nam
	TCTSCS
	Công an huyện Hiệp Đức – Tân An – Hiệp Đức
	0905549218
	          

	64. 
	Nguyễn  Văn
	Quý
	25/07/1989
	Quảng Nam
	TCCNTTin
	Thôn 3 – Tiên Phong – Tiên Phước – QNam
	0989249845
	

	65. 
	Nguyễn thị 
	Sang
	15/01/1981
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND xa Tam Mỹ Đông – Núi Thành – QNam
	0973228675
	

	66. 
	Bùi thị Bích
	Sen
	27/07/1985
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Trà Đông – Bắc Trà My – QNam
	0988501814
	

	67. 
	Trương  Hoàng
	Sơn
	10/04/1988
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Thị Trấn Đông Phú – Quế Sơn – QNam
	0913598894
	

	68. 
	Dương  Quốc
	Sơn
	04/11/1979
	Quảng Nam
	TCPCCC
	121 Trương Nữ Vương – Tam Kỳ - QNam
	0987334445
	

	69. 
	Hoàng  Văn
	Sơn
	10/11/1978
	Quảng nam
	TCCSKV
	Công An Quảng Nam - 25B Phan Bội Châu – Tam kỳ
	0905343109
	Nghỉ

	70. 
	Tống  Ngọc
	Tài
	21/05/1983
	Quảng nam
	TCLLCTHC
	UBND xa Tam Mỹ Đông – Núi Thành – QNam
	01289473334
	

	71. 
	Nguyễn thị Thanh
	Tâm
	01/08/1985
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	VP Đảng ủy xã Quế Thọ - Hiệp Đức – QNam
	0978910818
	

	72. 
	Phan  Văn
	Tâm
	05/08/1982
	Quảng nam
	TCCSKV
	Phòng PC 81B - Công An Quảng Nam
	0905349133
	          

	73. 
	Huỳnh thị Kim
	Tâm
	19/12/1983
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Thăng – Tam Kỳ- QNam
	0979643680
	

	74. 
	Trần  Công
	Tân
	01/01/1970
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công an Xã Bình Minh – Thăng Bình  – QNam
	0932480841
	

	75. 
	Phạm  Quyết
	Thắng
	27/03/1980
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Tiên Mỹ - Tiên  Phước – QNam
	01685965299
	

	76. 
	Nguyễn Thị 
	Thanh
	10/09/1971
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND xa Tam Mỹ Đông – Núi Thành – QNam
	01698785578
	

	77. 
	Đỗ  Hồng
	Thành
	03/11/1980
	Quảng Nam
	TCQLTTCS
	UBND Xã Quế Lộc – Nông Sơn – QNam
	01225526580
	

	78. 
	Nguyễn  Tất
	Thành
	20/11/1983
	Thanh Hóa
	TCV Luật
	436 Hùng Vương – Tam Kỳ - QNam
	0974648828
	

	79. 
	Nguyễn  Văn
	Thi
	10/05/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTQS
	UBND Phường An Phú – Tam Kỳ - QNam
	01223561484
	

	80. 
	Trần  Thị
	Tho
	02/08/1991
	Quảng Nam
	TC Luật
	KP Ngọc Nam – An Phú – Tam Kỳ - QNam (Xin đ/c )
	0987580358
	

	81. 
	Nguyễn
	Thông
	02/09/1988
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Đại Tân – Đại Lộc – QNam
	0912909019
	

	82. 
	Ngô Thị Kim
	Thủy
	24/12/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Thị trấn Trà My – BTM - QNam
	0979337397
	

	83. 
	Đào thị Thu
	Thủy
	24/03/1982
	Quảng Nam
	TCHCPLý
	UBND thị trấn Khâm Đức – Phước Sơn – QN
	0935809798
	

	84. 
	Nguyễn Thị Bích
	Thủy
	06/04/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Phường Hòa Hương – Tam Kỳ - QNam
	0913061469
	

	85. 
	Phan  Anh
	Thuyết
	27/10/1983
	Quảng Nam
	CSVTC động
	Phòng PC 65 – Công An  Quảng Nam
	0975776702
	

	86. 
	Trần  Quang
	Tiến
	05/10/1987
	Quảng Nam
	TCKTĐ Tủ
	Huyện ủy Hiệp Đức – QNam
	0975220118
	

	87. 
	Nguyễn  Tấn
	Tình
	15/09/1981
	Quảng Nam
	CĐSP Sử
	Phòng nội vụ Bắc Trà My – QNam
	0985425635
	

	88. 
	Đoàn Thị
	Tình
	15/05/1987
	Quảng Nam
	TCVTLT
	UBND Xã Bình Chánh – Thăng Bình  - QNam
	0978668374
	

	89. 
	Trần 
	Tới
	07/06/1981
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Đại Hiệp – Đại Lộc -  QNam
	0935464224
	          

	90. 
	Đỗ Thị
	Trà
	01/01/1986
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Xuân – Núi Thành – QNam
	0935199282
	

	91. 
	Lương Thị Thu
	Trang
	24/09/1977
	Quảng Nam
	CĐ Âm nhạc
	19 Trần Hưng Đạo – TP Tam Kỳ - QNam
	0905093099
	

	92. 
	Trần Thị Minh
	Truyền
	08/08/1988
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Phú Thọ - Quế sơn – QNam
	0905391599
	

	93. 
	Võ  Văn
	Truyền
	03/04/1976
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Phú – Tam Kỳ - QNam
	0905514519
	

	94. 
	Huỳnh  Thanh
	Tú
	25/05/1983
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Bình Phục – Thăng Bình  – QNam
	0935119518
	

	95. 
	Nguyễn  Viết 
	Tuấn
	30/11/1989
	Quảng Nam
	TCCSQLHC
	Công an Thị trấn Trà My – Bắc Trà My – QNam
	01667485930
	Nghỉ

	96. 
	Trần  Anh
	Tuấn
	24/10/1964
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Phường Phước hòa- Tam Kỳ - QNam
	0905341265
	

	97. 
	Trịnh ngọc
	Tùng
	01/01/1981
	Quảng Nam
	GD&CTPnhân
	Công an huyện Hiệp Đức – Tân An – Hiệp Đức
	0973733392
	          

	98. 
	Nguyễn  Viết
	Tùng
	28/12/1988
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Phường Thanh Hà – Hội An – QNam
	01287071772
	

	99. 
	Phạm Thị Xuân
	Tuyền
	25/06/1990
	Quảng Nam
	CĐTKVphòng
	HHDNghiep QN – 35 Trần Hưng Đạo – Tam Kỳ
	0933149113
	

	100. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Tuyền
	20/10/1986
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Thanh – Tam Kỳ - QNam
	01698713504
	          

	101. 
	Huỳnh Thị Ánh
	Tuyết
	24/06/1985
	Quảng Nam
	TTLLCTHC
	UBND Xã Quế Long - Quế sơn – QNam
	0984852327
	

	102. 
	Bùi Thị Vĩ
	Tuyết
	26/03/1988
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xa Bình Đào – Thăng Bình – QNam
	01693039067
	

	103. 
	Lê Thị Thanh
	Vân
	17/07/1977
	Quảng Ngãi
	TCLLCTHC
	UBND Xã Bình Chánh – Bình Sơn  – Q Ngãi
	0915922048
	

	104. 
	Võ thị Bích
	Vân
	11/06/1989
	Quảng Nam
	CĐQTVphong
	UBND Xã Tiên Hà – Tiên Phước  – Quảng Nam
	01658950171
	


	105. 
	Hứa  Văn
	Vĩnh
	25/08/1983
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Thị Trấn Đông Phú – Quế Sơn  – QNam
	01229424357
	

	106. 
	Lê   Quốc
	Vĩnh
	02/07/1982
	Quảng Nam
	TCCKGThông
	UBND Xã Bình Đào – Thăng Bình  – QNam
	0935476335
	

	107. 
	Trần  Ngọc
	Vũ
	24/01/1983
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Công an Huyện Nam giang – Quảng Nam
	09066551982
	

	108. 
	Trần  Quốc
	Vũ
	16/04/1976
	Quảng Nam
	TCK toán *
	02 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam ( BĐBP)
	0983203303
	

	109. 
	Trần   Công
	Vương
	21/07/1988
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công An huyện Nam Trà My – QNam
	0975305368
	

	110. 
	Huỳnh  Văn
	Vương
	02/01/1983
	Quảng Nam
	TCPCCC
	121 Trương Nữ Vương – Tam Kỳ - QNam
	0976213339
	

	111. 
	Võ  Đình
	Xuân
	27/08/1985
	Quảng Nam
	TCCSVtrang
	Phòng PC 65 – Công An Quảng nam       
	0974306133
	

	112. 
	A Vô Tô
	Zim
	12/10/1982
	Quảng Nam
	TCTSCS
	Công an Huyện Nam Giang – Quảng Nam
	09870877578
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- TK1                    = 18SV                                                 LP:  Bùi Quốc Huy
- TK2                    = 18SV                                                 LP: Phạm Thị Xuân Tuyền
- TP+BTM+ĐL    = 8+8+4  = 20SV                                 LP: Nguyễn Tấn Tình
- T. Bình +H An  = 15+5     = 20SV

- H. Đức + Q Sơn = 12+9    = 21SV

- PN+NT+N Giang+P Sơn= 6+6+2+2 = 16SV

              SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                       DANH SÁCH LỚP LIÊN THÔNG LUẬT NĂM 2014
TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC ( Tổ 1)
	TT
	          Họ  và    tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	01
	Nguyễn  Tấn
	Diệu
	19/05/1984
	Quảng Nam
	TCK Toán
	Tam kỳ -  Phòng PH 41 – Công An Quảng Nam
	0905408754 
	

	02
	Nguyễn Thị Thu
	Dung
	27/09/1985
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Tam kỳ - Công An TP Tam Kỳ- QNam
	0905527985
	TP

	03
	Ng: Tuấn Thành
	Dung
	26/01/1980
	Quảng Nam
	TCCSKVực
	Tam Kỳ - Phòng PC 81B Công an  Quảng Nam
	01677877535
	

	04
	Phan  Văn
	Dũng
	13/03/1985
	Quảng Nam
	TCQLHC
	Tam Kỳ - Công An TP Tam Kỳ - QNam
	0982229095
	

	05
	Trần  Đức
	Duy
	17/03/1985
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Tam Kỳ - Phòng PC 65 – Công An Quảng nam       
	0902915000
	

	06
	Đoàn Ngọc 
	Đào
	01/09/1983
	Quảng Nam
	TCQLHC
	Tam Kỳ - Công An TP Tam Kỳ - QNam (CSGT)
	0935333389
	

	07
	Nguyễn Thị Thúy
	Hằng
	23/01/1988
	Đắc Lắc
	CĐB chí
	Tam Kỳ - 01 Châu Thượng Văn – Tam Kỳ - QNam
	0943344563
	

	08
	Trần  Công
	Hoàng
	18/11/1980
	Quảng Nam
	CĐG thông
	Tam Kỳ - Công an Phường Tân Thạnh – TK - QNam
	0983115484
	

	09
	Bùi  Quốc
	Huy
	23/06/1982
	Quảng Nam
	TCCSB Vệ
	Tam Kỳ - Công An Phường An Mỹ - 114 Ng Thái Học
	0905733366
	LP

	10
	Dương  Quốc
	Sơn
	04/11/1979
	Quảng Nam
	TCPCCC
	Tam Kỳ - 121 Trương Nữ Vương – Tam Kỳ - QNam
	0987334445
	

	11
	Hoàng  Văn 
	Sơn
	10/11/1978
	Quảng nam
	TCCSKV*
	Tam Kỳ - Công An Quảng Nam (25B Phan Bội Châu)
	0905343109
	Xem lại

	12
	Phan  Văn
	Tâm
	05/08/1982
	Quảng nam
	TCCSKV
	Tam Kỳ - Phòng PC 81B - Công An Quảng Nam
	0905349133
	

	13
	Nguyễn  Tất
	Thành
	20/11/1983
	Thanh Hóa
	TCV Luật
	Tam Kỳ - 436 Hùng Vương – Tam Kỳ - QNam
	0974648828
	

	14
	Phan  Anh
	Thuyết
	27/10/1983
	Quảng Nam
	CSVTCĐ
	Tam kỳ - Phòng PC 65 – Công An Quảng Nam
	0975776702
	

	15
	Lương Thị Thu
	Trang
	24/09/1977
	Quảng Nam
	CĐ Âm nhạc
	Tam Kỳ - 19 Trần Hưng Đạo – TP Tam Kỳ - QNam
	0905093099
	

	16
	Phạm Thị Xuân
	Tuyền
	25/06/1990
	Quảng Nam
	CĐTKVP
	Tam Kỳ - HHDNghiep QN – 35 Trần Hưng Đạo – TK
	0933149113
	LP

	17
	Trần  Quốc
	Vũ
	16/04/1976
	Quảng Nam
	TCK toán
	Tam Kỳ - 02 Hùng Vương – Tam Kỳ ( BĐBP)
	0983203303
	TT

	18
	Huỳnh  Văn
	Vương
	02/01/1983
	Quảng Nam
	TCPCCC
	Tam Kỳ - 121 Trương Nữ Vương – Tam Kỳ - QNam
	0976213339
	

	19
	Võ  Đình
	Xuân
	27/08/1985
	Quảng Nam
	TCCSVtrang
	Tam Kỳ - Phòng PC 65 – Công An Quảng nam       *
	0974306133
	


            SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  DANH SÁCH LỚP LIÊN THÔNG LUẬT NĂM 2014
TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC ( Tổ 2)

	TT
	          Họ   và   tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	01
	Nguyễn  Văn
	Ẩn
	20/03/1979
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Tam Kỳ - UBND Xã Tam Ngọc – Tam Kỳ -  QNam
	0935580626
	TT

	02
	Lê Tư
	Bình
	05/06/1978
	Đà Nẵng
	TCCNTT
	Tam Kỳ - 13 Trần Hưng Đạo – Tam Kỳ - QNam
	0935548789
	

	03
	Nguyễn Phú 
	Bình
	10/06/1985
	Quảng Nam
	TCXD
	Tam Kỳ - 226 Huỳnh thúc Kháng – Tam Kỳ - QNam
	0934741747
	

	04
	Phạm  Đình
	Dũng
	19/09/1981
	Quảng Nam
	CN Kế toán
	Tam Kỳ - Khối 2 – An Xuân – Tam Kỳ - Qnam
	01654254662
	

	05
	Trần  Văn
	Em
	18/05/1979
	Quảng Nam
	ĐHN ngữ
	Tam Kỳ - LH tổ chức HN QNam – 86 Trần Quý Cáp
	0983834047
	          

	06
	Võ Đoàn Sông 
	Hàn
	04/08/1988
	Quảng Nam
	TC Nghề
	Tam Kỳ - UBND Xã Tam Ngọc – Tam Kỳ - QNam
	0979117249
	         

	07
	Trần  Thị  Thúy
	Hằng
	30/01/1981
	Quảng Nam
	CĐKTDSLĐ
	Tam Kỳ - Trung tâm GTVL QNam –10 Ng Du – T. Kỳ
	0947401414
	

	08
	Nguyễn  thanh
	Hiền
	26/06/1990
	Quảng Nam
	TC Luật
	Tam Kỳ - UBND Phường An Phú – Tam Kỳ - QNam
	0987617050
	

	09
	Nguyễn  Thanh
	Liêm
	30/03/1985
	Quảng Nam
	TCQLĐĐai
	Tam Kỳ - UBND Phường An Xuân – Tam Kỳ - QNam
	0935320303
	

	10
	Nguyễn  Văn
	Mẫn
	10/11/1965
	Quảng Nam
	TCH Chính
	Tam Kỳ - UBND Phường An Sơn – Tam Kỳ - QNam
	0903525610
	

	11
	Huỳnh thị Kim
	Tâm
	19/12/1983
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Tam Kỳ - UBND Xã Tam Thăng – Tam Kỳ- QNam
	0979643680
	

	12
	Nguyễn  Văn
	Thi
	10/05/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTQS
	Tam Kỳ - UBND Phường An Phú – Tam Kỳ - QNam
	01223561484
	

	13
	Trần  Thị
	Tho
	02/08/1991
	Quảng Nam
	TC Luật
	Tam Kỳ - KP Ngọc Nam – An Phú – Tam Kỳ - QNam
	0987580358
	

	14
	Nguyễn Thị Bích
	Thủy
	06/04/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Tam Kỳ - UBND Phường Hòa Hương – TK - QNam
	0913061469
	

	15
	Võ  Văn
	Truyền
	03/04/1976
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Tam Kỳ - UBND Xã Tam Phú – Tam Kỳ - QNam
	0905514519
	

	16
	Trần  Anh
	Tuấn
	24/10/1964
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Tam Kỳ - UBND Phường Phước hòa- Tam Kỳ - QNam
	0905341265
	

	17
	Nguyễn Thị Thanh
	Tuyền
	20/10/1986
	Quảng Nam
	TC Luật
	Tam Kỳ - UBND Xã Tam Thanh – Tam Kỳ - QNam
	01698713504
	          


              SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  DANH SÁCH LỚP LIÊN THÔNG LUẬT NĂM 2014
TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC ( Tổ 3)

	TT
	          Họ  và    tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	01
	Dương  Minh
	Anh
	19/09/1978
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Bắc T. My - UBND Xã Trà Đông – Bắc My – QNam
	0987368258
	

	02
	Vũ  Thành
	Đồng
	10/02/1986
	Quảng Nam
	TC Luật
	Tiên Phước - UBND Xã Tiên Phong – TP – QNam
	01222429528
	

	03
	NguyễnThị Quỳnh
	Giao
	01/01/1988
	Quảng Nam
	TC Luật
	Tiên Phước - UBND Xã Tiên Hà – Tiên Phước -QNam
	0986424135
	

	04
	Huỳnh Thị Ngọc
	Hiếu
	16/09/1985
	Quảng Nam
	TC Luật
	Đại Lộc - UBND Xã Đại Hiệp – Đại Lộc -  QNam
	01206110113
	TP

	05
	Hồ  Văn
	Hồng
	01/05/1970
	Quảng Nam
	TC Luật
	Đại Lộc - UBND Xã Đại Quang – Đại Lộc – QNam
	0984497680
	

	06
	Mai  Trung 
	Hưng
	15/07/1981
	Quảng Nam
	TC Luật
	Tiên Phước - UBND Xã Tiên Châu – TP – QNam
	0984480047
	TT

	07
	Phan  Thị
	Hữu
	07/06/1983
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Tiên Phước UBND Xã Tiên Châu – TP – Qnam
	0974219783
	

	08
	Đỗ thị Bảo
	Khuyên
	20/07/1983
	Quảng Nam
	CĐSP Văn
	Tiên Phước - UBND Xã Tiên Thọ - Tiên Ph – QNam
	01643505109
	

	09
	Trần Thanh*?
	Phúc
	16/07/1988
	Quảng Nam
	TCTSAN
	Bắc Trà My - Công an huyện Bắc Trà My – QNam
	0973684682
	Xem lại

	10
	Phan  Minh
	Quân
	23/01/1981
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Bắc Trà My - Công an Huyện Bắc Trà My – QNam
	0915939952
	

	11
	Nguyễn  Văn
	Quý
	25/07/1989
	Quảng Nam
	TCCNTTin
	Tiên Phước - Thôn 3 – Tiên Phong – TP – QNam
	0989249845
	

	12
	Bùi thị Bích
	Sen
	27/07/1985
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Bắc Trà My - UBND Xã Trà Đông – BTM – QNam
	0988501814
	

	13
	Phạm  Quyết
	Thắng
	27/03/1980
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Tiên Phước – UBND Xã Tiên Mỹ - TP – QNam
	01685965299
	

	14
	Nguyễn
	Thông
	02/09/1988
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Đại Lộc - UBND Xã Đại Tân – Đại Lộc – QNam
	0912909019
	

	15
	Ngô Thị Kim
	Thủy
	24/12/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Bắc Trà My - UBND Thị trấn Trà My – BTM - QNam
	0979337397
	

	16
	Nguyễn  Tấn
	Tình
	15/09/1981
	Quảng Nam
	CĐSP Sử
	Bắc Trà My - Phòng nội vụ Bắc Trà My – QNam
	0985425635
	LP

	17
	Trần 
	Tới
	07/06/1981
	Quảng Nam
	TC Luật
	Đại Lộc - UBND Xã Đại Hiệp – Đại Lộc -  QNam
	0935464224
	

	18
	Nguyễn  Viết *?
	Tuấn
	30/11/1989
	Quảng Nam
	TCCSQLHC
	Bắc Trà My - Công an Thị trấn Trà My - BTM –QNam
	01667485930
	Xem lại

	19
	Võ thị Bích
	Vân
	11/06/1989
	Quảng Nam
	CĐQTVP
	Tiên Phước – UBND Xã Tiên Hà – TP – Quảng Nam
	01658950171
	

	20
	Trần   Công
	Vương
	21/07/1988
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Bắc Trà My - Công An huyện Nam Trà My – QNam
	0975305368
	


SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   DANH SÁCH LỚP LIÊN THÔNG LUẬT NĂM 2014
TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC ( Tổ 4)

	TT
	          Họ  và   tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	01
	Nguyễn  Xuân
	Cảnh
	14/11/1978
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Thăng Bình - UBND Xã Bình Nam – TB – QNam
	0985390654
	

	02
	Ngô  Phú  
	Chiến
	05/10/1981
	Quảng Nam
	TCCSND
	Hội an - Công An thành phố Hội an - QNam
	0986803323
	

	03
	Nguyễn  Thành
	Công
	24/12/1980
	Quảng Nam
	TCPCC Cháy
	Hội an - Công An TP Hội An – QNam
	0905125459
	          

	04
	Đoàn Thị Như 
	Huệ
	20/01/1982
	Quảng Nam
	TC LLCTHC
	Thăng Bình - UBND Xã Bình Chánh – TB – QNam
	0903346901
	

	05
	Trần Thị Hoàng
	Huyên
	22/02/1989
	Quảng Nam
	TCQTD Lịch
	Thăng bình - UBND Xã Bình Tú – TB – QNam
	0963217027
	

	06
	Nguyễn  Đình
	Khánh
	01/01/1985
	Quảng Nam
	TCXD
	Thăng bình - UBND Xã Bình Phục – TB – QNam
	01666220150
	

	07
	Trần  Thanh
	Lĩnh
	01/11/1980
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Thăng bình - UBND Xã  Bình Phú – TB - QNam
	0964511088
	

	08
	Thủy  Ngọc
	Long
	15/05/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Thăng bình - UBND Xã Bình Phục – TB – QNam
	0905668616
	

	09
	Huỳnh  Ngọc 
	Minh
	20/04/1982
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Hội an - Đồn Công An Điện Nam – Điện Ngọc - ĐBan
	0903545123
	

	10
	Lê  Đức
	Nam
	03/05/1986
	Quảng Nam
	TCQLĐĐai
	Thăng bình - UBND Xã Bình  Đào – TB – QNam
	0905456956
	

	11
	Nguyễn Thành
	Năm
	15/07/1990
	Quảng Nam
	CĐĐTVthong
	Thăng bình - UBND xã Bình Nam – TB – QNam
	0902180045
	

	12
	Trương Thị
	Nga
	04/02/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Thăng bình - UBND Xã Bình Trị - Thăng Bình -QNam
	0979259027
	TP

	13
	Huỳnh Thị Thu
	Nguyệt
	13/07/1985
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Thăng bình - UBND Xã Bình Chánh – TB – QNam
	0974354469
	 

	14
	Nguyễn  Tri
	Phương
	20/10/1983
	Quảng Nam
	TCNVHC
	Hội An -Công an thành phố Hội An – Quảng Nam
	0905743747
	

	15
	Trần  Công
	Tân
	01/01/1970
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Thăng bình - Công an Xã Bình Minh – TB – QNam
	0932480841
	

	16
	Đoàn Thị
	Tình
	15/05/1987
	Quảng Nam
	TCVTLT
	Thăng bình - UBND Xã Bình Chánh – TB - QNam
	0978668374
	

	17
	Huỳnh  Thanh
	Tú
	25/05/1983
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Thăng bình - UBND Xã Bình Phục – TB – QNam
	0935119518
	

	18
	Nguyễn  Viết
	Tùng
	28/12/1988
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Hội an - UBND Phường Thanh Hà – Hội An – QNam
	01287071772
	

	19
	Bùi Thị Vĩ
	Tuyết
	26/03/1988
	Quảng Nam
	TC Luật
	Thăng bình - UBND Xa Bình Đào – TB – QNam
	01693039067
	

	20
	Lê   Quốc
	Vĩnh
	02/07/1982
	Quảng Nam
	TCCKGthong
	Thăng bình - UBND Xã Bình Đào – TB – QNam
	0935476335
	TT


SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  DANH SÁCH LỚP LIÊN THÔNG LUẬT NĂM 2014
TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC ( Tổ 5 )

	TT
	          Họ  và  tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	01
	Trần  Văn
	Ái
	10/07/1965
	Quảng Nam
	TCHCV Thư
	Quế Sơn - UBND Xã Quế An – Quế Sơn – QNam 
	0976566108
	

	02
	Phạm Thị
	Anh
	18/01/1979
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Hiệp Đức - UBND Xã Quế Thọ – Hiệp Đức – QNam
	01699817303
	

	03
	Đinh Thị Hoài
	Dung
	06/11/1984
	Quảng Nam
	TCK toán
	Quế Sơn -  UBND Xã Quế Hiệp – Quế Sơn - QNam
	0977575668
	

	04
	Nguyễn Thị Minh
	Hải
	06/06/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Hiệp Đức - UBND Xã Quế Lưu – Hiệp Đức – QNam
	0902895521
	

	05
	Nguyễn Thị Minh
	Hiếu
	16/12/1983
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Hiệp Đức - Hội N Dân xã Bình sơn – Hiệp Đ. – QNam
	01654845774
	

	06
	Trần  Đình
	Hoàng
	01/02/1965
	Quảng Nam
	QLTTXH
	Quế Sơn - Công An xã Quế Cường – Quế Sơn – QNam
	0978855083
	

	07
	Nguyễn Thị Mai
	Hoàng
	26/06/1978
	Quảng Nam
	CĐCNTPhẩm
	Quế sơn - Cửa hàng xăng dầu Quế Phú – QS – QNam
	0902566081
	

	08
	Nguyễn Thị Minh
	Hồng
	06/05/1984
	Quảng Nam
	CĐK toán
	Hiệp Đức - Công an huyện Hiệp Đức – Tân An – HĐ
	0973170157
	

	09
	Phạm  Vặn
	Kha
	11/07/1980
	Quảng Nam
	TCKTT chính
	Hiệp Đức - UBND Xã Hiệp Hòa – Hiệp Đức – QNam
	01658153702
	TT

	10
	Dương Vũ
	Lộc
	16/08/1978
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Hiệp Đức - UBND Xã Quế Thọ - Hiệp Đức – QNam
	0987463129
	

	11
	Nguyễn Thị
	Lý
	20/05/1988
	Quảng Nam
	TCK toán
	Quế sơn - UBND Xã Quế Hiệp – Quế Sơn - QNam
	0977669758
	

	12
	Võ thị Giang
	Na
	18/11/1988
	Quảng Nam
	TCQTKDoan
	Hiệp Đức - UBND Xã Phước Trà – Hiệp Đức – QNam
	0969342745
	

	13
	Nguyễn  Lưu
	Quảng
	04/12/1983
	Quảng Nam
	TCTSCS
	Hiệp Đức -Công an huyện Hiệp Đức – Tân An – HĐ
	0905549218
	          

	14
	Trương  Hoàng
	Sơn
	10/04/1988
	Quảng Nam
	TC Luật
	Quế sơn - UBND Thị Trấn Đông Phú – QS – QNam
	0913598894
	

	15
	Nguyễn thịThanh
	Tâm
	01/08/1985
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Hiệp Đức - VP Đảng ủy xã Quế Thọ - HĐ – QNam
	0978910818
	

	16
	Mai  Xuân *
	Thiên
	25/02/1974
	Thanh hóa
	TC Luật
	Hiệp Đức - UBND Xã Sộng Trà – Hiệp Đức
	01676779748
	Nghỉ

	17
	Trần  Quang
	Tiến
	05/10/1987
	Quảng Nam
	TCKTĐ Tủ
	Hiệp Đức - Huyện ủy Hiệp Đức – QNam
	0975220118
	

	18
	Trần Thị Minh
	Truyền
	08/08/1988
	Quảng Nam
	TC Luật
	Quế Sơn - UBND Xã Phú Thọ - Quế sơn – QNam
	0905391599
	TP

	19
	Trịnh ngọc
	Tùng
	01/01/1981
	Quảng Nam
	GD&CTaoPN
	Hiệp Đức -Công an huyện Hiệp Đức – Tân An – HĐ
	0973733392
	          

	20
	Huỳnh Thị Ánh
	Tuyết
	24/06/1985
	Quảng Nam
	TTLLCTHC
	Quế sơn - UBND Xã Quế Long - Quế sơn – QNam
	0984852327
	

	21
	Hứa  Văn
	Vĩnh
	25/08/1983
	Quảng Nam
	TC Luật
	Quế Sơn - UBND Thị Trấn Đông Phú – QS – QNam
	01229424357
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TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC ( Tổ 6 )

	TT
	          Họ  và  tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	01
	Nguyễn  Thị Kim
	Anh
	01/06/1986
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Phú Ninh - Đảng Ủy Xã Tam Vinh – Phú Ninh – QNam
	0935776701
	TP

	02
	Nguyễn  Hùng
	Cường
	14/04/1982
	Quảng nam
	TCLLCTHC
	Phú Ninh - UBND Xã Tam Phước – Phú Ninh – QNam
	01655410857
	

	03
	Lê Văn
	Diên
	01/09/1970
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Phú Ninh - UBND Xã Tam Thành – Phú ninh – QNam 
	01699392110
	TT

	04
	Ngô  Anh
	Khoa
	01/07/1985
	Quảng Ngãi
	TCLLCTHC
	Núi thành - UBND Xã Bình Phước – B Sơn – Q Ngãi
	0982236483
	

	05
	Phan  Thành
	Luân
	14/10/1986
	Quảng nam
	TCLLCTHC
	Phú ninh - UBND Xã Tam Phước – Phú Ninh – QNam
	0986500988
	

	06
	Lê Thị Bích
	Nguyệt
	16/05/1987
	Quảng Nam
	TCK toán
	Phước sơn - VP Đảng Ủy thị trấn Khâm Đức-PS–QN
	0982462699
	

	07
	Trương Văn
	Nhanh
	16/10/1983
	Quảng Nam
	TCQLTTCS
	Nông Sơn - UBND xã Quế Ninh – Nông Sơn – QNam
	0972330372
	

	08
	Nguyễn thị 
	Sang
	15/01/1981
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Núi thành - UBND xa Tam Mỹ Đông – NT – QNam
	0973228675
	

	09
	Tống  Ngọc
	Tài
	21/05/1983
	Quảng nam
	TCLLCTHC
	Núi thành - UBND xa Tam Mỹ Đông – NT – QNam
	01289473334
	

	10
	Nguyễn Thị 
	Thanh
	10/09/1971
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Núi thành - UBND xa Tam Mỹ Đông – NT– QNam
	01698785578
	

	11
	Đỗ  Hồng
	Thành
	03/11/1980
	Quảng Nam
	TCQLTTCS
	Nông sơn - UBND Xã Quế Lộc – Nông Sơn – QNam
	01225526580
	

	12
	Đào thị Thu
	Thủy
	24/03/1982
	Quảng Nam
	TCHCPLý
	Phước Sơn - UBND thị trấn Khâm Đức - PS– QN
	0935809798
	

	13
	Đỗ Thị
	Trà
	01/01/1986
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Núi thành - UBND Xã Tam Xuân – Núi Thành – QNam
	0935199282
	

	14
	Lê Thị Thanh
	Vân
	17/07/1977
	Quảng Ngãi
	TCLLCTHC
	Núi thành - UBND Xã Bình Chánh – BS – Q Ngãi
	0915922048
	

	15
	Trần  Ngọc
	Vũ
	24/01/1983
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Nam giang - Công an Huyện Nam giang – Quảng Nam
	09066551982
	

	16
	A Vô Tô
	Zim
	12/10/1982
	Quảng Nam
	TCTSCS
	Nam Giang- Công an Huyện Nam giang – Quảng Nam
	09870877578
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NGÀNH CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM
	TT
	          Họ  và  tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Ghi chú

	01
	Ngô  Phú  
	Chiến
	05/10/1981
	Quảng Nam
	TCCSND
	Công An thành phố Hội an - QNam
	

	02
	Nguyễn  Thành
	Công
	24/12/1980
	Quảng Nam
	TCPCC C
	Công An TP Hội An – QNam
	

	03
	Nguyễn  Tấn
	Diệu
	19/05/1984
	Quảng Nam
	TCK Toán
	Phòng PH 41 – Công An Quảng Nam
	

	04
	Nguyễn Thị Thu
	Dung
	27/09/1985
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công An TP Tam Kỳ- QNam
	

	05
	Ng: Tuấn Thành
	Dung
	26/01/1980
	Quảng Nam
	TCCSKVực
	Phòng PC 81B Công an  Quảng Nam
	

	06
	Phan  Văn
	Dũng
	13/03/1985
	Quảng Nam
	TCQLHC
	Công An TP Tam Kỳ - QNam
	

	07
	Trần  Đức
	Duy
	17/03/1985
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Phòng PC 65 – Công An Quảng nam       
	

	08
	Đoàn Ngọc 
	Đào
	01/09/1983
	Quảng Nam
	TCQLHC
	Công An TP Tam Kỳ - QNam (CSGT)
	

	09
	Trần  Công
	Hoàng
	18/11/1980
	Quảng Nam
	CĐG thông
	Công an Phường Tân Thạnh – TK - QNam
	

	10
	Nguyễn Thị Minh
	Hồng
	06/05/1984
	Quảng Nam
	CĐK toán
	Công an huyện Hiệp Đức – Tân An – HĐ
	

	11
	Bùi  Quốc
	Huy
	23/06/1982
	Quảng Nam
	TCCSB Vệ
	Công An Phường An Mỹ - 114 Ng Thái Học
	

	12
	Dương  Quốc
	Sơn
	04/11/1979
	Quảng Nam
	TCPCCC
	121 Trương Nữ Vương – Tam Kỳ - QNam
	

	13
	Huỳnh  Ngọc
	Minh
	20/04/1982
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Đồn Công An Điện Nam – Điện Ngọc - ĐBan
	

	14
	Trần Thanh
	Phúc
	16/07/1988
	Quảng Nam
	TCTSAN
	Công an huyện Bắc Trà My – QNam
	
	

	15
	Nguyễn  Tri
	Phương
	20/10/1983
	Quảng Nam
	TCNVHC
	Công an thành phố Hội An – Quảng Nam
	

	16
	Phan  Minh
	Quân
	23/01/1981
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Công an Huyện Bắc Trà My – QNam
	

	17
	Nguyễn  Lưu
	Quảng
	04/12/1983
	Quảng Nam
	TCTSCS
	Công an huyện Hiệp Đức -Tân An -Hiệp Đức
	

	18
	Hoàng  Văn
	Sơn
	10/11/1978
	Quảng nam
	TCCSKV
	Công An Quảng Nam (25B Phan Bội Châu)
	

	19
	Phan  Văn
	Tâm
	05/08/1982
	Quảng nam
	TCCSKV
	Phòng PC 81B - Công An Quảng Nam
	

	20
	Phan  Anh
	Thuyết
	27/10/1983
	Quảng Nam
	CSVTCĐ
	Phòng PC 65 – Công An Quảng Nam
	

	21
	Nguyễn  Viết 
	Tuấn
	30/11/1989
	Quảng Nam
	TCCSQLHC
	Công an Thị trấn Trà My - BTM –QNam
	

	22
	Trịnh ngọc
	Tùng
	01/01/1981
	Quảng Nam
	GD&CTPN
	Công an huyện Hiệp Đức – Tân An – HĐ
	

	23
	Trần  Ngọc
	Vũ
	24/01/1983
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Công an Huyện Nam giang – Quảng Nam
	

	24
	A Vô Tô
	Zim
	12/10/1982
	Quảng Nam
	TCTSCS
	Công an Huyện Nam giang – Quảng Nam
	

	25
	Trần   Công
	Vương
	21/07/1988
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công An huyện Nam Trà My – QNam
	

	26
	Huỳnh  Văn
	Vương
	02/01/1983
	Quảng Nam
	TCPCCC
	121 Trương Nữ Vương – Tam Kỳ - QNam
	
	

	27
	Võ  Đình
	Xuân
	27/08/1985
	Quảng Nam
	TCCSVtrang
	Phòng PC 65 – Công An Quảng nam       
	
	


Tổng công danh sách này có 27 CBCS đã trúng tuyển vào ngành Luật liên thông, đợt I/2014
Người lập bảng                                                                                                                          GIÁM ĐỐC

